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MẪU HỘP DOLNALTIC
BÔ Y TẾ ỘP 25 VỈ X 4 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM
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  | CONG THUC: Acid mefenamic 500mg

CHỈĐỊNH: Tó dược vớ. 1viênnéndỏibao phim

+ Khdéng vém
~ Điềutrị cóctriệu chứng: Nniic déu, dau nila déu, daudochốn

†hương,dausaukhisinh, dau hau phdu, dau rang, dau bụng kính.
~ Họ sốt có liên quon đến nhiễm khuổnở trẻ em.
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J Š IMPOSITION: Mefenomicocid #0mng
Í !| INDICATIONS: Excpenl s.qf |film-coated caplet

| - Antkinflammatory.
| - Symptomatic treatment of; Headache, migraine, traumatic Injurles,

postpartum pain, postoperative pain, toothache, dysmenorhoed,

~ Antipyretic.related bacterial infections in adolescents.
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LIỂU DÙNG:Theosựchỉdẫn củoThy thuốc,trungbình: Tàndosage escibedby thephysician, usually: \Ngườilênvò trẻem hiên 14 luổiMỗilổnuống |vién, ngay 2-3 Kin. eee eyakRee ; & Metf ic acid 500mUốngvớimộtlynướctrongbửoön.Mỗiđợitrị liệukhôngnén kéo ` In Aitui : ị efenami g
Drinkwith 1 glassof waterduringmeal, Each treament petiodshould notbe

7 exceeded 7days,dosereductionshouldbe conducted forekdertyperson.

ate .r —m Bến aie 7 = a Ml «©—- CONTRAINDICATIONS: Read the leaflet Inside.

V = = : KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

dai qué 7 ngòy, giỏm tiểu cho người lớn tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Đọc trong †og hướng dẻn sử dụng
ĐỂ XA TẮM TAYCỦA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
:AFLET BEFORE U$EBảoquản: Ởnhệtđộkhôngquó3C,nơikhôróo,trónhónhsóng THREAD TE rotect from light.Sảnxuốttheo TCCS $610SX/Lot: STORAGE: Not mexe than30°C, indryplace, protect from igh WHO.GMP

NSX/Mfg: eeDED

HD/ Exp: TLL }
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MẪU VỈ DOLNALTIC
VỈ 4 VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

‘Acidmefenamic Acidmefensmic
ae rau The t diCD

WHO.GMP CTCPDP2⁄9-NADYPHAR
2

$610 SX: HD:

edmeferamic 500mg ‘Acidmefenamic 500mg
Táđượcvớ †viênnéndaibaophim Táđượcvớ †viênnénđài baophim

CTCP DP 2/9 - NADYPHAR E] WH0.GMP
WAOVPHAR  
 

Ngay a thang 09 năm 2042

 

 

https://trungtamthuoc.com/



‹

  

ưa

 

MAUTO HUONG DAN SU DUNG
VIEN NEN DAI BAO PHIM DOLNALTIC

OLNALTIC
Vién nén dai bao phim

CONG THUC:
Acid mefenamic 500mg

TA duge: Povidon, natri starch glycolat, lactose,

magnesi stearat, b6ttale, cellulose vi tinhthé,

opadry hong, tinh bot mi. vừa đủ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH:
Kháng viêm.

Điều trị các triệu chứng: Nhức đầu, đau nửa đầu, đau do chấn thương,

đau sau khi sinh, đau hậu phẫu, đau răng, đau bụng kinh

Hạ sốt có liên quan đến nhiễm khuẩnở trẻ em.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Dj ting vdi Acid mefenamic.

Không dùng cho bệnh nhân suy gan, suy thận, loét dạ dày-tá trang,

viêm ruột.

~ Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em nhỏ hơn 14 tuổi.

THAN TRONG:
- Với người bị hen suyễn do dị ứng với aspirin hay thuốc kháng viêm

‘

 

thuộc nhóm không steroid,

Với bệnh nhân sau phẫu thuật lớn bị giảm thể tích máu.

Với bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc lợi tiểu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Không nên phối hợp với: Thuốc uống chống đông, heparin tiêm,

salieylatliềucao,lithium, methotrexatliéucao, ticlopidin.

- Thận trọng khi phối hợp với: Thuốc lợi tiểu, methotrexat liều thấp,

pentoxifylin, zidovudin,

Lưu ý khi phối hợp với các thuốc trị cao huyết áp như thuốc chẹn thụ thể

Béta.

SỬ DỤNG THUỐCCHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Không dùngcho phụ nữcó thai và cho con bú.

TAC DONG CUA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬNHÀNH MÁY MÓC:
Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương gây: Chóng mặt, ngủ gật,

căng thẳng, nhức đâu, rối loạn thị giác cần chú ý không sử dụng khi lái
xe và vận hành máy móc

TAC DUNG KHONG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
Thuốc cóthểgâydịứng.
Buồnnôn, nônmửa, tiêu chảy.
Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương gây: Chóng mặt, ngủ gật,

căng thẳng, nhức đầu, rối loạnthịgiác
Với liễu cao, thuốc có thểgâyco giật, do đó tránh dùng trong trường hợp
độngkinh.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặctính được lực học:

Acid mefcnamic là thuốc kháng viêm không stcroid, thuộc nhóm

fcnamat có tác động: Giảm đau, kháng viêm, ức chế sự tổng hợp các

prostaglandin.

Các đặc tính dược động học:

~ Hấp thu: Acid mefenamic hấp thu từ dạ dày-ruột. Nổng độ đỉnh trong
huyết tương đạt được khoảng2-4giờsau khi uống. Nửađờithảitrừ trong
huyết tương được ghỉ nhậ ntừ 2-4 giờ.

- Phân bố: Hơn 90% acid mefenamic được kết hợp với protein

huyết tương, Một lượng rất ítacid mefenamic được phânbốvào trong
sữa mẹ

- Chuyển hóa: Acid mefenamic được chuyển. hóa bởi cytochrome P,„

isoenzym CYP2C9 thành 3-hydroxymcthyl mcfenamic acid và bị

oxy hóa thành 3-carboxymcfenamicacid.

- Bài tiết: Hơn 50% liều uống bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi
hoặc dưới dạng liên hợp của acid mefenamicvachấtchuyển hóa.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
Co giậtcó thể xảy ra khi dùng quá liễu acid mefcnamic.
Xử trí: Rửa dạ dày, dùng than hoạt tính làm giảm sự hấp thu của

acid mefenamic, điều trị triệu chứng.
LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
'Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Mỗi lẩn uống I viên,

2 - 3 lẩn/ ngày.Uống với I ly nước trong bữa ăn, mỗi đợt trị liệu

không nên kéo dài quá 7 ngày, giả m liều cho người lớn tuổi.

“Trình bày: Hộp25 vỉx4viên

Điềukiện bảo quản:

Ở nhiệ tđộ không quá 30°C, nơi khô ráo,tránh ánh sáng.

Handing:  36thángkểtừngàysảnxuất.
Sảnxuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KIII DÙNG
NEU CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
 

CÔNG TY CO PHAN DUGC PHAM 2/9 - NADYPHAR
DT; (08) 38687355. FAX; 84.8.38687356

NHA MAY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.3, TP. HCMẸ
WADYPHAR
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